PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

                                                      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – 

                                                     MÔN SINH 7 NĂM HỌC 2017-2018

                                                       Người ra đề: Đỗ Thị Nguyệt 

MA TRẬN:
	            Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

Lớp lưỡng cư
	Cơ quan hô hấp của ếch


	Đặc điểm chung của lưỡng cư
	
	
	
	
	
	Vai trò diệt sâu bọ của lưỡng cư
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1(câu5.0,5đ)  
	1(câu1.2đ)  
	
	
	
	
	
	1(câu 3)

(1đ)  
	Số câu :3
3,5đ điểm

35% 

	Chủ đề 2

Lớp bò sát
	Tác dụng của da thằn lằn bóng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1( 8 ; 0,5 đ )
	
	
	 
	  
	
	
	
	 Số câu 1
0,5 điểm

5%

	Chủ đề 3

Lớp chim

	
	
	Nuôi con

Hô hấp

Cấu tạo mỏ
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	 
	  
	3(câu3,4,7)

1,5đ)  
	
	
	 
	
	
	Số câu 3
1,5 điểm

15 % 

	Chủ đề 4


lớp thú
	
	
	Cách phân biệt các bộ thú
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	 
	
	1(câu 2

(0,5đ
	
	 
	
	
	
	Số câu 1

0,5điểm

5%

	Chủ đề 5

Động vật và đời sống con người

	Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học ĐV

Cấp độ đe dọa tuyệt chủng của ĐV  quý hiếm
	
	
	Thế nào là động vật quý hiếm ? 
	
	Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	 2(câu 1,6)

(1đ
	
	  
	1(câu 1)

(1đ)  
	
	1(câu 2)

(2đ)  
	
	
	Số câu 4
4điểm

40%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4
4,0

40%
	5

3,0

30%
	              1
2,0
20%
	1
1,0

10%
	10

10 điểm


	Họ và tên :
Lớp     /..... Trường THCS LÊ LỢI

Số báo danh  :                   Phòng thi :
	KIỂM TRA HỌC KỲ II– 2017-2018
MÔN :  Sinh vật 7

Thời gian làm bài :  45 phút

	Điểm               

	Chữ ký của giám khảo :
	Chữ ký Giám thị :


I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn ý  trả lời đúng trong các câu hỏi sau rồi ghi vào tờ giấy làm bài kiểm tra.
Câu 1: Nguyên nhân nào không gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta?

A. Khai thác quá mức. 


           B. Tích cực trồng rừng.

C. Phá rừng làm nương. 


D. Sự ô nhiễm.

Câu 2: Đặc điểm cấu tạo quan trọng nhất để phân biệt bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ và bộ ăn thịt  là
       A. Đời sống 
       B. Tập tính           C. Bộ răng 


D. cấu tạo chân
Câu 3/ Đẻ trứng có vỏ đá vôi, ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều là đặc điểm của lớp:

A. Lưỡng cư                    B. Bò sát               C. Chim                   D. Thú

Câu 4: Túi khí của chim bồ câu tham gia vào hoạt động của cơ quan nào?

A. Tuần hoàn 




B. Tiêu hóa

C. Hô hấp 




          D. Bài tiết

Câu 5: Cơ quan hô hấp của ếch là
A. Da và mang. 

B. Phổi             C. Phổi và mang
D. Phổi và da

Câu 6: Ốc xà cừ được xếp vào cấp độ đe dọa tuyệt chủng nào của động vật quý hiếm?

A. Rất nguy cấp 



B. Nguy cấp

C. Ít nguy cấp 




D. Sẽ nguy cấp

Câu 7:  Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng là đặc điểm của:

A. Dơi                 B. Gôrila                    C. Đười ươi                            D.Chim hải
Câu 8: Lớp da khô có vảy sừng của thằn lằn bóng có tác dụng gì?

A. Dễ bơi lội trong nước. 
                             B. Di chuyển dễ dàng trên cạn.

C. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.             D. Giữ ấm cơ thể.   

II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)  Hãy trình bày đặc điểm chung của Lưỡng cư.
Câu 2: (3 điểm) Thế nào là động vật quý hiếm ? Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. 
Câu 3: (1điểm) Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày ?
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. Môn Sinh 7
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	D
	C


II/ TỰ LUẬN:(6 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(2 điểm)
	- Lưỡng cư là những động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn: 

+ Da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng 4 chi. 

+ Hô hấp bằng da và phổi.

+ Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha. 

+ Sinh sản trong môi trường nước,thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái, là động vật biến nhiệt.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 2
(3 điểm)
	- Động vật quý hiếm là những ĐV có giá trị về: Thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, là cảnh, khoa học, xuất khẩu…và là những ĐV sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.
- Rất nguy cấp (CR), có số lượng cá thể giảm 80%
- Nguy cấp (EN)-     , ………………………..50%

- Sẽ nguy cấp (VU)  , ………………………...20%

- Ít nguy cấp (LR) là loài ĐV quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn


	1 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ    


	 Câu 3
(1 điểm)
	- Đa số chim đi  kiếm mồi về  ban ngày
- Đa số lưỡng cư không đuôi ( có số loài lớn nhất trong lớp lưỡng cư)đi kiếm mồi về ban đêm, nên bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày.
	0, 5đ

0,5đ
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2

